
STT Tên vật tư Đơn vị Khối lượng Đơn giá vật tư Đơn giá nhân công Thành tiền

1 Đá granít tự nhiên bậc tam cấp m2 7,6

2 Đá marble ốp thang máy m2 107

3 Gạch inax ốp mặt tiền m2 467

Bảng báo giá gạch, đá ốp lát


